
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:   Đắk Nông, ngày      tháng 4 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 

 

Tên cơ sở thông báo: PHÒNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN DỊCH VỤ - 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK NÔNG 

Địa chỉ: Đường Phan Đăng Lưu, tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Người đứng đầu cơ sở: Đặng Hồng Vũ 

Điện thoại liên hệ: 0965487979 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, 

đăng tải thông tin theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (Trình đăng tải); 

- Phòng TCKT;  

- Phòng TC-HC; 

- Phòng KHNV; 

- Phòng Khám Đa Khoa; 

- Khoa TT, GDSK (Đăng Website); 

- Lưu: VT, PCBTN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Hồng Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục I 

BẢNG KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-KSBT, ngày    tháng 4 năm 2025 của TTKSBT) 
 

Bố trí điểm tiêm chủng theo nguyên tắc một chiều: khu vực chờ trước tiêm 

chủng bàn đón tiếp, hướng dẫn  bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm 

chủng bàn tiêm chủng Khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục II 

BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-KSBT, ngày    tháng 4 năm 2025 của TTKSBT) 

TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng  

1 Tủ lạnh bảo quản vắc xin Cái 1 

2 Cây nước nóng lạnh Cái 1 

3 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 4 

4 Máy in Cái 1 

5 Ti vi Cái 1 

6 Máy phát số tự động Cái 1 

7 Camera Cái 1 

8 Bàn làm việc của Bác sĩ tư vấn Cái 1 

9 Tủ thuốc cấp cứu chống sốc Cái 1 

10 Bình Oxy Cái 1 

11 Đồng hồ oxy Cái 1 

12 Nhiệt kế đo nhiệt độ Cái 1 

13 Tai nghe Cái 2 

14 Máy đo huyết áp Cái 1 

15 Cân trẻ em Cái 1 

16 Cân người lớn Cái 1 

17 Bộ chơi trẻ em Cái 1 

18 Ghế lễ tân Cái 1 

19 Hộp đựng bông tẩm cồn (tròn) Cái 2 

20 Ống cắm panh Cái 1 

21 Kéo cắt bông Cái 2 

22 Thùng nhựa chứa chất thải Y tế Cái 1 

23 Thùng nhựa đựng rác sinh hoạt Cái 5 

24 Máy sấy tay Inax Cái 1 

25 Quầy lễ tân Cái 1 

26 Ghế ngồi cho khách Cái 1 

27 Giường khám bệnh Cái 1 

28 Bàn tiêm Inox Cái 1 



TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng  

29 Chậu rửa tay Cái 1 

30 Bình PCCC + lệnh PCC Cái 4 

31 Bộ tiêu lệnh PCC Bộ 1 

32 
Theo dõi nhiệt độ Vắc xin (nhiệt kế thủy 

ngân+Fridge-tag) 
Cái 2 

33 Ghế nhựa Cái 10 

34 Thước đo nằm trẻ em Cái 1 

35 Tủ đựng hồ sơ Cái 1 

36 Quạt thông gió Cái 5 

37 Quạt treo tường Cái 2 

38 Bộ loa bộ 1 

39 Tủ đựng đồ phòng sau tiêm Cái 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục III 

BẢNG KÊ KHAI NHÂN SỰ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-KSBT, ngày    tháng 4 năm 2025 của TTKSBT) 

TT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Chức năng/nhiệm vụ 

tại cơ sở tiêm chủng 

Tập huấn 

chuyên môn về 

tiêm chủng 

1 Đặng Trung Kiên Bác sĩ 

Tư vấn, khám sàng lọc, 

xử trí phản ứng sau 

tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn 

về tiêm chủng 

2 Lê Thanh Thủy Bác sĩ 

Tư vấn, khám sàng lọc, 

xử trí phản ứng sau 

tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn 

về tiêm chủng 

3 Nguyễn Thị Hằng Bác sĩ 

Tư vấn, khám sàng lọc, 

xử trí phản ứng sau 

tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn 

về tiêm chủng 

4 Vương Văn Quyết Bác sĩ 

Tư vấn, khám sàng lọc, 

xử trí phản ứng sau 

tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn 

về tiêm chủng 

5 Lê Tiến Dũng Bác sĩ 

Tư vấn, khám sàng lọc, 

xử trí phản ứng sau 

tiêm 

Giấy chứng 

nhận tập huấn 

về tiêm chủng 

6 Phan Thị Hải Y sỹ Thực hành tiêm chủng 

Giấy chứng 

nhận tập huấn 

về tiêm chủng 

7 Thị Thương Y sỹ Thực hành tiêm chủng 

Giấy chứng 

nhận tập huấn 

về tiêm chủng 
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